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	I
	Môn Ngữ văn
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Danh hiệu
	Đạt giải 

	1
	Cao Thị Hà
	THPT Kim Ngọc
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhất

	2
	Phạm Thùy Dương
	THPT Chuyên Hùng Vương
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhất

	3
	Hà Thị Liên
	THPT Nguyễn Viết Xuân
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhất

	4
	Phan Thị Thuyên
	THPT Sáng Sơn
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhất

	5
	Ninh Phương Nga
	THPT chuyên Hoàng Văn Thụ
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhất

	6
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	THPT Văn Quán
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	7
	Nguyễn Mỹ Hạnh
	Trường THPT Đoan Hùng
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	8
	Lê Thị Thu Thảo
	THPT Xuân Áng
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	9
	Bùi Thị Thanh Loan
	THPT Nguyễn Duy Thì
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	10
	Phạm Thị Thu Hương
	PT DTNT THCS&THPT Tân Lạc
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	11
	Nguyễn Thị Minh Kiều
	THPT Công Nghiệp 
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	12
	Trần Phương Hoa
	THPT Bình Xuyên
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	13
	Nguyễn Thị Anh Trâm
	THPT Tam Đảo
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	14
	Nguyễn Thị Ngọc Thanh
	THPT Công nghiệp Việt Trì
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	15
	Nguyễn Thị Mai Hương
	THPT Lạc Long Quân
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	16
	Đinh Thị Thu Huyền
	THPT Lạc Sơn
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	17
	Phạm Thị Huyền Trang
	THPT Tân Lạc
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	18
	Nguyễn Thị Lan Anh
	THPT Chuyên Vĩnh Phúc
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	19
	Nguyễn Thị Hồng
	Trường THPT Trung Giáp
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	20
	Phan Thị Hồng Nhung
	THPT Tam Nông
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	21
	Trần Thị Thái
	THPT Quyết Thắng
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	22
	Đỗ Thị Hồng
	PTLC Newton
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	23
	Nguyễn Thị Lan Hương
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	24
	Đỗ Thu Hường
	THPT Đồng Đậu
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	25
	Trần Thị Lan Anh
	THPT Thanh Ba
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	26
	Phan Thị Minh
	THPT Hưng Hóa
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	27
	Vũ Thị Trang Nhung
	 THPT Việt Trì
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	28
	Nguyễn Thị Thương
	THPT Phương Xá
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	29
	Bùi Thị Hồng Duyên
	PT DTNT THCS&THPT Ngọc Sơn
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	30
	Hoàng Thị Hợp
	THPT Phú Cường
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	31
	Bùi Thị Hướng
	THPT Yên Thủy C
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	32
	Nguyễn Thị Hải Huyền
	PT DTNT THPT Hòa Bình
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	33
	Nguyễn Phương Linh
	THPT Ngô Quyền
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	34
	Nguyễn Hà Mi
	THPT Mường Chiềng
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	35
	Cao Thị Nhung
	THPT Mai Châu
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	36
	Nguyễn Thị Cẩm Thanh
	THPT Lương Sơn
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	37
	Trần Thị Ngọc Minh
	THPT Đội Cấn
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	38
	Lê Thanh Huyền
	THPT Quế Lâm
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	39
	Nguyễn Thị Mừng
	THPT Chân Mộng
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	40
	Hoàng Thị Thảo
	THPT Văn Miếu
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	41
	Nguyễn Thị Thu
	THPT Hùng vương
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	42
	Hà Thị Thanh Tú
	THPT Hiền Đa
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	43
	Bùi Thị Minh Huệ
	THPT Đoàn Kết
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	44
	Bạch Thị Hữu
	THPT Sào Báy
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	45
	Nguyễn Thị Thúy Ngọc
	THPT Minh Đài
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	46
	Nguyễn Thúy Quỳnh
	THPT Yên Lập
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	47
	Mai Thị Trang
	THPT Tân Sơn
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	48
	Đinh Thị Hà
	THPT Kỳ Sơn
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	49
	Bùi Thúy Hằng
	THPT Yên Hòa
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	50
	Bùi Thị Lý
	THPT Long Châu Sa
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	51
	Đoàn Thị Loan
	THPT Lạc Thủy C
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	52
	Đỗ Thị Thương
	PT DTNT THCS&THPT Yên Thuỷ
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	53
	Phạm Xuân Hương
	THPT Yên Lạc 2
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	54
	Đỗ Thị Bích Đào
	THPT Hạ Hoà
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	55
	Lê Thị Thanh Hương
	THPT Phù Ninh
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	56
	Bùi Thị Thu Hiền
	THPT 19-5 Kim Bôi
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	57
	Đoàn Việt Thủy
	THPT Lạc Thủy B
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	58
	Vũ Thị Hồng Trường
	THPT Nguyễn Thị Giang
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	59
	Nguyễn Thị Mỹ Lệ
	THPT Thanh Sơn
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	60
	Đặng Thị Phương Thúy
	 THPT Thanh Thuỷ 
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	61
	Nguyễn Hồng Hạnh
	THPT Cù Chính Lan
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	62
	Đinh Thị Thu Hường
	THPT Đà Bắc 
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	63
	Trịnh Thị Hoài Giang
	THPT Vĩnh Yên
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	64
	Lê Thị Thu Hảo
	THPT Tam Dương
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	65
	Hà Thị Kim Luyện
	THPT Quang Hà
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	66
	Trần Thị Hải Chi
	THPT Minh Hòa
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	67
	Phạm Thị Tuyết Mai
	THPT Phong Châu
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	68
	Phan Thị Yên
	THPT Cẩm Khê
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	69
	Nguyễn Thị Hồng Phương
	THPT Lạc Thuỷ
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	70
	Lê Thị Thảo
	PT DTNT THCS&THPT B Mai Châu
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	71
	Phạm Thị Thu Hằng
	THPT Tam Đảo II
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	72
	Nguyễn Thị Thu Trang
	THPT Trần Phú
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	73
	Hoàng Kim Oanh
	THPT Hương Cần
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	74
	Nguyễn Thị Thanh Lịch
	THPT Trần Hưng Đạo
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	75
	Hoàng Thị Ngọc Lệ
	THPT Kỹ thuật Việt Trì
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	76
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	THPT Sông Lô
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	77
	Bùi Phương Thảo
	THPT CLC Văn Lang
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	78
	Trần Thị Lê Thanh Thủy
	 THPT Mỹ Văn
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	79
	Trịnh Thị Thu Hoài
	THPT Cộng Hoà
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	80
	Đinh Thị Vân
	THPT Bắc Sơn
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	81
	Hà Thị Yến
	THPT Mai Châu B
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	82
	Tạ Thị Lan
	THPT Trần Phú - Việt Trì
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	II
	Môn Lịch sử
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Danh hiệu
	Đạt giải 

	1
	Phùng Thị Ngọc Bích
	THPT Chuyên Vĩnh Phúc
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhất

	2
	Bùi Xuân Nhật
	THPT Chuyên Hùng Vương
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhất

	3
	Nguyễn Thị Tuấn
	THPT Nguyễn Viết Xuân
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhất

	4
	Bùi Thị Huyền
	THPT Trần Phú
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	5
	Tăng Thị Thủy
	THPT Trung Nghĩa
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	6
	Nguyễn Thị Phương Loan
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	7
	Trương Thị Nữ
	THPT Minh Hòa
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	8
	Phạm Thị Mai
	THPT chuyên Hoàng Văn Thụ
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	9
	Nguyễn Ngọc Thúy
	PT DTNT THCS&THPT Lương Sơn
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	10
	Đinh Thị Thu Hằng
	THPT Tân Sơn
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	11
	Nguyễn Thị Kim Huệ
	PT DTNT THPT Hòa Bình
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	12
	Phùng Thị Tin
	THPT Công Nghiệp 
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	13
	Trịnh Văn Tuấn
	THPT Yên Hòa
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	14
	Phạm Thị Thanh Hảo
	THPT Trần Hưng Đạo
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	15
	Kim Thị Loan
	THPT Lê Xoay
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	16
	Trần Thị Ngọc Hoa
	THPT Trần Phú - Việt Trì
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	17
	Nguyễn Thị Thu Hương
	THPT Vĩnh Chân
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	18
	Hoàng Thị Hương Thanh
	THPT Long Châu Sa
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	19
	Nguyễn Thị Minh Hạnh
	THPT Minh Đài
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	20
	Hoàng Thị Duyên
	THPT Đồng Đậu
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	21
	Đặng Thị Hằng
	THPT Thanh Thuỷ 
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	22
	Nguyễn Thị Minh Phương
	THPT Quang Hà
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	23
	Đinh Thị Thanh Tâm
	THPT Kim Ngọc
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	24
	Phan Anh Tuấn
	THPT Tam Dương II
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	25
	Phạm Thị Hằng
	THPT Phù Ninh
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	26
	Phạm Thị Quỳnh Liên
	THPT Việt Trì
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	27
	Trần Thị Mai Loan
	THPT Quyết Thắng
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	28
	Phạm Thị Kim Dung
	THPT Phạm Công Bình
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	29
	Khuất Thị Thu Vân
	THPT Tam Đảo
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	30
	Trần Giang Đông
	THPT Cẩm Khê
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	31
	Bùi Thu Hương
	THPT Tử Đà
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	32
	Quách Thị Quỳnh
	THPT 19-5 Kim Bôi
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	33
	Phạm Thị Tuyết Nhung
	THPT Liễn Sơn
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	34
	Nguyễn Việt Hà
	THPT Thanh Sơn
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	35
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	THPT Phong Châu 
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	36
	Nguyễn Thị Tuyết
	PT DTNT Tỉnh
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	37
	Vũ Thị Huyền Trang
	THPT Ngô Quyền
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	38
	Bùi Thị Hương Giang
	THPT Nguyễn Duy Thì
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	39
	Dương Kim Huệ
	THPT Trần Nguyên Hãn
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	40
	Lê Thu Trà
	THPT Kỹ thuật Việt Trì
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	41
	Trương Thị Lan
	THPT Yên Thủy A
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	42
	Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	THPT Nam Lương Sơn
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	43
	Nguyễn Thị Hương Quế
	THPT Sào Báy
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	44
	Nguyễn Hoàng Tùng
	THPT Lạc Thủy C
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	45
	Nguyễn Thị Xuyến
	THPT Yên Lạc 2
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	46
	Tạ Minh Giang
	THPT Công nghiệp Việt Trì
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	47
	Nguyễn Thị Thu Phương
	THPT Hùng Vương
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	48
	Khuất Thị Hải Yến
	THPT Nguyễn Tất Thành
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	49
	Trần Huyền Ánh
	THPT Phú Cường
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	50
	Trần Ngọc Minh
	THPT Nguyễn Thị Giang
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	51
	Nguyễn Khánh Chi
	 THPT Trung Giáp
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	52
	Hà Thị Hương
	THPT Hạ Hoà
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	53
	Trần Lan Phương
	THPT Quế Lâm
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	54
	Vi Hữu Thụ
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	55
	Đỗ Việt Hà
	THPT Mường Bi
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	56
	Ngô Như Quỳnh
	THPT Thạch Yên
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	57
	Đào Thị Huệ
	THPT Vĩnh Yên
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	58
	Trần Diệu Linh
	 THPT Đoan Hùng
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	59
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	THPT Phương Xá
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	60
	Vi Thị Yến
	THPT Thanh Ba
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	61
	Đỗ Thị Kim Huệ
	THPT Chân Mộng
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	62
	Nguyễn Thu Lê
	THPT Hưng Hóa
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	63
	Đinh Thị Thu Hiền
	THPT Lạc Thuỷ
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	64
	Tạ Thị Mai Hạnh
	THPT CLC Văn Lang
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	65
	Phùng Thị Phương Lan
	THPT Tam Nông
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	66
	Lê Nga My
	THPT Văn Miếu
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	III
	Môn Vật lí
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Danh hiệu
	Đạt giải 

	1
	Đoàn Thanh Nga
	THPT Chuyên Hùng Vương
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhất

	2
	Tô Thế Long
	THPT Nguyễn Viết Xuân
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhất

	3
	Đỗ Trương Long
	THPT Công Nghiệp 
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhất

	4
	Lại Đức Quân
	THPT Lạc Thủy B
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	5
	Nguyễn Thái Hà
	THPT Phù Ninh
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	6
	Phạm Thị Luyến
	THPT Trần Phú
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	7
	Vũ Hữu Quý
	THPT Thanh Thuỷ 
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	8
	Tạ Thị Thu Hương
	THPT Tam Dương II
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	9
	Nguyễn Duy Cừ
	THPT Nguyễn Duy Thì
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	10
	Lê Văn Tuệ
	THPT Vĩnh Yên
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	11
	Nguyễn Trọng Nhân
	THPT Trung Nghĩa
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	12
	Nguyễn Văn Tuấn
	THPT Long Châu Sa
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	13
	Nguyễn Thị Hoà
	PT DTNT THCS&THPT Lạc Sơn
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	14
	Ngô Thị Ngân
	THPT Thanh Hà
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	15
	Vũ Thị Nhinh
	THPT Trần Nguyên Hãn
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	16
	Nguyễn Bích Thuận
	THPT Yên Lạc 2
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	17
	Nguyễn Thị Bích Thọ
	THPT Yên Lập
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	18
	Nguyễn Bích Hạnh
	THPT Quang Hà
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	19
	Vũ Ngọc Hoàng
	THPT Nguyễn Thị Giang
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	20
	Phạm Minh Khoa
	THPT Tam Dương
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	21
	Ngô Thị Thu
	THPT Tam Đảo
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	22
	Trần Thị Hằng Nga
	THPT Công nghiệp Việt Trì
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	23
	Trần Như Quỳnh
	 PT DTNT Tỉnh
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	24
	Nguyễn Xuân Trường
	THPT Nguyễn Tất Thành
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	25
	Bùi Mạnh Tuấn
	THPT chuyên Hoàng Văn Thụ
	Giáo viên dạy giỏi
	Nhì

	26
	Nguyễn Thị Dung
	THPT Chuyên Vĩnh Phúc
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	27
	Trần Thị Hoàn
	THPT Bình Xuyên
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	28
	Trần Thị Thập Ngân
	THPT Hai Bà Trưng
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	29
	Khổng Thị Thơ
	THPT Lê Xoay
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	30
	Hoàng Thị Hiếu
	THPT Vĩnh Chân
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	31
	Nguyễn Thị Phương Ly
	THPT Văn Miếu
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	32
	Đỗ Thị Hồng Nhung
	THPT Sơn Lương
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	33
	Lưu Văn Tuấn
	THPT Cộng Hoà
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	34
	Phạm Tuấn Anh
	THPT Phạm Công Bình
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	35
	Nguyễn Thị Lâm
	THPT Kim Ngọc 
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	36
	Trần Thị Cẩm Tú
	THPT Võ Thị Sáu
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	37
	Đinh Triệu Long
	 THPT Đoan Hùng
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	38
	Nguyễn Xuân Tĩnh
	THPT Xuân Áng
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	39
	Nguyễn Mộng Giang Chi
	THPT Kỳ Sơn
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	40
	Nguyễn Minh Phương
	THPT Ngô Quyền
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	41
	Lưu TrầnTuân
	THPT Lạc Thủy C
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	42
	Triệu Thị Hậu
	THPT Sông Lô
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	43
	Phạm Văn Nam
	THPT Đồng Đậu
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	44
	Hán Thị Thu Hà
	THPT Chân Mộng
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	45
	Nguyễn Thị Thu Hường
	THPT Thanh Ba
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	46
	Nguyễn Thị Minh Ngọc
	THPT Hùng Vương 
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	47
	Trần Thị Thanh Phương
	THPT Cẩm Khê
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	48
	Ngô Thị Thanh Toan
	THPT Hạ Hoà
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	49
	Nguyễn Thị Yến
	THPT Hưng Hóa
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	50
	Bùi Thúy Mỵ
	THPT Đoàn Kết
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	51
	Phạm Thị Phú Thuỷ
	THPT Lạc Thuỷ
	Giáo viên dạy giỏi
	Ba

	52
	Nguyễn Thị Thúy
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	53
	Nguyễn Thị  Thanh Loan
	THPT Phong Châu 
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	54
	Hoàng Văn Nam
	THPT Kỹ thuật Việt Trì
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	55
	Hoàng Thị Thúy Nga
	THPT Tam Nông
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	56
	Lê Thị Tâm
	THPT Tử Đà
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	57
	Đỗ Cao Thắng
	THPT Minh Đài
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	58
	Lý Văn Hạnh
	PT DTNT THCS&THPT B Mai Châu
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	59
	Bùi Thị Thẩm
	THPT Bắc Sơn
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	60
	Bùi Thị Thu
	THPT Đại Đồng
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	61
	Đoàn Thị Thanh Vân
	THPT Thạch Yên
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	62
	Đinh Thị Hồng Hạnh
	THPT Thanh Sơn
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	63
	Đinh Thị Kiều Oanh
	THPT Quế Lâm
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	64
	Hà Thị Thu Hiền
	THPT Yển Khê
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	65
	Phạm Thị Hương
	THPT Phương Xá
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	66
	Cao Đức Long
	 THPT Mỹ Văn
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	67
	Nguyễn Việt Phương
	 THPT Hương Cần
	Giáo viên dạy giỏi
	 

	68
	Doãn Thị Ngân
	THPT Tam Đảo II
	Giáo viên dạy giỏi
	 


 Danh sách gồm 216 người./.
